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       s : 05/2020/DS - ST 

Ngày 06-5-2020 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài 

s   

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

   m p  n - C       p   n    : Ông Nguyễ  Hữu Lâm; 

C          m n  n dân:  

Bà Lê Thị Phươ g Du g; 

Ông Kim Niệm. 

-                 : Ô g Trươ g Thà h Lo g, Thư ký T a     hâ  dâ  huyệ  

Ph   i o, t  h    h Dươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phươ g Li h - Kiểm s t viê   

Ngày 06 th  g 5  ăm 2020, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Ph   i o, t  h 

   h Dươ g   t    sơ th m c  g khai v     th   ý s  35/2018/TLST - DS  gày 21 

tháng 3  ăm 2018 v  tra h chấp hợp đồ g vay tài s   theo Quyết đị h đưa v     ra   t 

   s  03/2020/QĐXXXT-DS ngày 10 tháng 02  ăm 2020 giữa c c đươ g s :  

- Nguy n đơn: Ô g Vũ Tuấ  S, si h  ăm 1963; Xi  vắ g mặt  

Địa ch : Tổ 2, ấp T,  ã V, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g 

- Bị đơn:  

1   à Trầ  Thị Kim T, si h  ăm 1974; Có mặt  

HKTT: Tổ 4, khu ph  a, thị trấ  P, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  

Chỗ   hiệ   ay: Ấp 7, xã A, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  

2   à Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh, si h  ăm 1997; 

HKTT: Tổ 4, khu ph  a, thị trấ  P, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  

Chỗ   hiệ   ay: Ấp 7, xã A, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  

Người đ i diệ  theo ủy quy   của bà Nh:  à Trầ  Thị Kim T, si h  ăm 1974; 

Có mặt  

Theo v   b   ủy quy    gày 09/7/2018. 
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- Ngườ  làm   ứng: 

1. Ông Hoàng Thanh T, si h  ăm 1970; Địa ch : Tổ 2, khu ph  b, thị trấ  P, 

huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  Xi  vắ g mặt  

2   à Đoà  Thị H, si h  ăm 1971; Địa ch : Ấp 7, xã A, huyệ  Ph   i o, t  h 

   h Dươ g  Vắ g mặt  

3. Ông Ph m A h T1, si h  ăm 1970; Địa ch : Ấp 7, xã A, huyệ  Phú Giáo, 

t  h    h Dươ g  Vắ g mặt  

4  Ô g Hồ A h Th, si h  ăm 1990; Địa ch : Ấp 7, xã A, huyệ  Ph   i o, t  h 

   h Dươ g. Xi  vắ g mặt  

          Ụ   : 

 rong đơn k ở  k ện, bản  ự k   , b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p 

k ểm  r  v ệ  g  o n p,   ếp  ận,  ông k      ứng  ứ, b  n bản     g ả , nguy n đơn 

ông Vũ  uấn S trình bày:  

Vào  ăm 2016 (  g S kh  g  hớ chí h   c  gày, th  g)   g S có cho bà T vay 

ti   và ti   c  g   g  àm  hà cho bà T c    ợ tổ g cộ g  à 50 000 000đ, c  thể c c 

 ầ  vay  hư sau: Lầ  thứ  hất   g cho bà T vay s  ti   1 000 000đ,  ầ  thứ hai ông 

cho vay s  ti   30 000 000đ,  ầ  thứ ba   g cho vay s  ti   10 000 000đ và ti   c  g 

ông làm nhà cho bà T  à 9 000 000đ, bà T chưa tr  cho   g  C c  ầ    g S cho bà T 

vay ti   đ u  àm giấy biê   hậ   Đế   gày 17/01/2017   g S và bà T thỏa thuậ  ch t 

s  ti   vay  à 50 000 000đ và có  ập giấy cho mượ  ti    gày 17/01/2017, có bà Trầ  

Thị Kim T và co  g i của bà T  à Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh ký tê ,  ă  tay phía dưới 

hà g chữ bê  mượ  ti    Theo Giấy cho mượ  ti   mặt đ   gày 17/01/2017 th  thời 

h   cho mượ  từ  gày 17/01/2017 đế   gày 17/12/2017  Ngày 26/02/2017, bà T tr  

cho ông S 10 000 000đ, hiệ   ay bà c    ợ   g s  ti   40 000 000đ  Qu  thời h   tr  

 ợ  hư g bà T và co  g i của bà T  à Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh kh  g tr  ti   cho 

ông nên ông S kh i kiệ  ra T a    yêu cầu T a    buộc bà T và bà Nh ph i có  ghĩa 

v  liê  đới tr  cho   g s  ti    à 40 000 000đ, và ti    ãi theo quy đị h của ph p  uật 

từ  gày 18/12/2017  

Đ i với yêu cầu ph   t  của bà T, yêu cầu   g S ph i tr  cho bà T s  ti   

62 500 000đ, cấ  trừ vào s  ti   40 000 000đ mà bà T c    ợ   g S, yêu cầu   g ph i 

tr  cho bà s  ti   22 500 000đ th    g kh  g đồ g ý    i v : Năm 2017, bà T có đế  

hỏi vay   g s  ti   50 000 000đ để tr  ti    hậ  chuyể   hượ g quy   s  d  g đất 

của bà Đoà  Thị H và ông Ph m A h T1. Do ông S kh  g có ti   cho bà T vay nên 

ông có nói với bà T  à đi vay ti   của   g Hoà g Tha h T  hư g ph i có tài s   thế 

chấp   à T đồ g ý  ê    g đã cù g bà H, ông T1 đế  gặp   g T để ký hợp đồ g 

chuyể   hượ g quy   s  d  g đất đ i với th a đất mà bà T  hậ  chuyể   hượ g của 

bà H, ông T1 cho ông T  hư g th c chất  à để vay ti   của   g T, chứ kh  g ph i  à 

chuyể   hượ g quy   s  d  g đất cho   g T. Sau khi bà H, ông T1 ký hợp đồ g 

chuyể   hượ g quy   s  d  g đất cho   g T xong thì ông T giao cho   g s  ti   

60 000 000đ,   g T trừ đi 1 th  g ti    ãi  à 3 000 000đ, phí dịch v  cho vay ti    à 

6 000 000đ (ông T được 3 000 000đ,   g S được 3 000 000đ)  Như vậy,   g T ch  giao 

cho   g s  ti   54 000 000đ  Sau khi  hậ  ti   từ   g T thì ông S gọi điệ  tho i hẹ  

bà T đế  qu   cà phê Út Loa  thuộc ấp ấp 7, xã A để giao ti    T i đây,   g S đã giao 

cho bà T s  ti   50 000 000đ của s  ti   54 000 000đ, vì bà T hứa cho riê g   g 

1 000 000đ và 3 000 000đ  à ti   phí dịch v   S  ti   62 500 000đ (60 000 000đ  ợ 
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vay của   g T và 2 500 000đ ti    ãi) mà bà T tr  cho   g Hoà g Tha h T để chuộc 

giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất từ ông T  à s  ti   bà T  hờ   g S thế chấp quy   

s  d  g đất cho   g T để vay s  ti   60 000 000đ và cũ g là s  ti   50 000 000đ bà T 

 hậ  của   g S t i qu   cà phê Út Loa  sau khi trừ ti    ãi 1 th  g (3 000 000đ), phí 

dịch v  (6 000 000đ) và 1 000 000đ bà T cho ông S. Do đó, ông S kh  g chấp  hậ  

trước toà  bộ yêu cầu ph   t  của bị đơ   

 ạ  bản  ự k   , b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p k ểm  r  v ệ  g  o 

n p,   ếp  ận,  ông k      ứng  ứ, b  n bản     g ả  và  ạ  p   n    , bị đơn bà  rần 

  ị K m T trình bày: 

Vào ngày 05/01/2017, bà T có  hậ  chuyể   hượ g quy   s  d  g đất của bà 

Đoà  Thị H và ông Ph m A h T1   xã A, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  Do bà T 

và bà H, ông T1 kh  g biết thủ t c chuyể  quy   s  d  g đất  ê  bà có  hờ   g S, là 

hà g  óm, que  biết với bà đi  àm thủ t c sa g tê  cho co  g i bà  à Nguyễ  Thị Á h 

Tuyết Nh. Do bà T kh  g đủ ti   tr  cho bà H, ông T1  ê  bà có hỏi vay   g S s  ti   

50 000 000đ, hẹ  khi   g S  àm thủ t c sa g tê  cho co  g i bà th  bà tr  cho bà H, 

ông T1. Bà T giao giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất, c c giấy tờ cầ  thiết của bà, bà 

H và ông T1 cho ông S đi  àm thủ t c sa g tê  cho co  g i bà  Ngày 17/01/2017, ông 

S hẹ  bà đế  qu   cà phê Út Loa    ấp 7, xã A, huyệ  Ph   i o, t i đây   g S giao 

cho bà 50 000 000đ, sau đó bà tr  cho bà H 50 000 000đ   à T có mượ  của bà H 

5 000 000đ để tr  cho   g S ti   dịch v  đi  àm sa g tê  sổ cho co  g i bà  hư bà đã 

thỏa thuậ  (trước đó bà đã đưa cho   g S 5 000 000đ)  Kho  g 02 tháng sau, bà T mới 

ph t hiệ    g S kh  g  àm thủ t c sa g tê  cho co  g i bà  hư thỏa thuậ  mà   i ký 

hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất cho   g Hoà g Tha h T   khu ph  b, thị 

trấ  P, huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g   à T có hỏi bà H  ý do ký hợp đồ g chuyể  

 hượ g quy   s  d  g đất cho   g Hoà g Tha h T thì bà H nói do ông S yêu cầu và 

hướ g dẫ   àm thủ t c chứ bà H kh  g biết   à T hỏi   g S thì ông S  ói vay ti   của 

ông T 60 000 000đ  ê  mới ký hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất cho   g 

Hoàng Thanh T để  àm ti   Khi đó, bà T mới đi vay ti   và tr c tiếp đế  gặp   g T 

thỏa thuậ  tr  s  ti   vay 60 000 000đ và chuộc   i  iấy chứ g  hậ  quy   s  d  g 

đất  Ngày 16/3/2017, bà T cùng với Hồ A h Th đế   hà   g T tr  cho   g T s  ti   

62 500 000đ, tro g đó ti   g c  à 60 000 000đ, ti    ãi  à 2 500 000đ,   g T tr    i giấy 

chứ g  hậ  quy   s  d  g đất cho bà T. Ngày 20/3/2017, ông T cùng bà H, ông T1 ký 

hợp đồ g hủy bỏ hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất ký  gày 17/01/2017 t i 

Ủy ba   hâ  dâ  xã A. Ngày 22/3/2017, bà H, ông T1 ký hợp đồ g chuyể   hượ g 

quy   s  d  g đất cho co  g i bà T  à Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh. Bà T đã tr c tiếp tr  

ti   cho ông T để chuộc giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất v   ê  bà kh  g có  ợ 

ti     g S  ê  bà kh  g đồ g ý yêu cầu kh i kiệ  của   g S. 

Bà T có yêu cầu ph   t  yêu cầu   g S ph i tr  cho bà s  ti   62 500 000đ, cấ  

trừ vào s  ti   40 000 000đ mà   g S kh i kiệ  bà, bà yêu cầu   g S ph i tr  cho bà s  

ti    à 22 500 000đ   à T cho rằ g,   g S đã t  ý đi cầm giấy chứ g  hậ  quy   s  

d  g đất đ i với th a đất mà bà  hậ  chuyể   hượ g của bà H, ông T1 cho ông T vay 

s  ti   50 000 000đ   à ph i tr  cho   g T s  ti   62 500 000đ để  ấy   i giấy chứ g 

 hậ  quy   s  d  g đất  Đồ g thời bà đã đưa cho   g S 10 000 000đ để  àm thủ t c 

sa g tê  cho co  g i bà  hư g   g S kh  g th c hiệ  đ  g c  g việc đã thỏa thuậ   

Do đó, bà yêu cầu   g S ph i tr    i cho bà s  ti   22 500 000đ sau khi đã cấ  trừ s  

ti   40 000 000đ  ợ   g S. 

 ạ  bản  ự k   , bị đơn Nguyễn   ị Án   uyế  Nh trình bày:  
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 à ch  biết s  việc mẹ bà  à Trầ  Thị Kim T có  hờ   g Vũ Tuấ  S làm thủ t c 

sa g tê  giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất đ i với th a đất mà mẹ bà mua của bà H, 

ông T1  hư g   g S kh  g  àm mà   i cầm giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất cho 

ông T  Ngoài ra, bà kh  g biết s  việc g  thêm   

 ạ  b  n bản p   n   p k ểm  r  v ệ  g  o n p,   ếp  ận,  ông k      ứng  ứ và 

 ạ  p   n    , ngườ  đạ  d ện   eo  y quyền     bị đơn Nguyễn   ị Án   uyế  Nh là bà 

 rần   ị K m T trình bày:  

Th  g  hất với ý kiế  của bị đơ  bà T, kh  g bổ su g g  thêm  
 

 ạ  bản  ự k   , ngườ  làm   ứng ông  oàng    n  T trình bày:  

Ô g có  hậ  cầm giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất của bà Đoà  Thị H, ông 

Ph m A h T1 s  ti    à 60 000 000đ  Sau đó, bà H có dẫ  bà Trầ  Thị Kim T đế   hà 

  g chuộc giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất với s  ti    à 62 500 000đ  Ô g đã tr  

  i giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất, kh  g c    iê  qua , tr ch  hiệm g   ê  có 

đơ   i  T a      t    vắ g mặt  
 

 ạ  bản  ự k   , ngườ  làm   ứng ông  ồ An  Th trình bày: 

 Ngày 16/3/2017,   g có cù g đi với bà Trầ  Thị Kim T đế   hà   g Hoà g 

Thanh T để bà T chuộc   i giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất với s  ti    à 

62 500 000đ  Ô g ch  đi cù g bà T đế  nhà ông T, cho bà T mượ  s  ti   chuộc   i 

giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất,  goài ra   g kh  g chứ g kiế  và biết s  việc g  

khác. 

 ạ  b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản đố    ấ , ngườ  làm   ứng bà Đoàn   ị H 

trình bày:  

 à và chồ g bà  à Ph m A h T1 có chuyể   hượ g quy   s  d  g đất t i ấp 7, 

xã A, huyệ  Ph   i o cho bà Trầ  Thị Kim T với gi  110 000 000đ   à T tr  cho bà 

60 000 000đ, c   50 000 000đ bà T  ói khi  ào  àm hợp đồ g chuyể   hượ g và sa g 

tê  sổ cho co  g i bà th  bà T sẽ tr  50 000 000đ c     i cho vợ chồ g bà. Bà T  ói với 

vợ chồ g bà  à  hờ   g Vũ Tuấ  S  àm thủ t c sa g tê , v  vợ chồ g bà kh  g biết 

chữ, kh  g biết c c thủ t c sa g tê   ê  bà  ghe bà T  ói vậy th  bà  àm theo yêu cầu 

của   g S. Sau đó,   g S có yêu cầu vợ chồ g bà đi ký giấy tờ, bà đi theo s  ch  dẫ  

của   g S  Tro g qu  tr  h  àm thủ t c th  bà có đế   hà   g Hoà g Tha h T ký hồ sơ, 

đế  Phòng Một c a của Ủy ba   hâ  dâ  huyệ  Ph   i o ký hồ sơ, sau đó đế  Vă  

ph  g c  g chứ g và Ủy ba   hâ  dâ  xã A ký  Khi đế  Ủy ba   hâ  dâ  xã A thì có 

bà, ông T, ông S, chồ g bà đế  sau ký c c thủ t c  Sau khi ký xong, bà T  ói bà đế  

qu   cà phê Út Loa  để tr  ti    T i qu   cà phê Út Loa ,   g S đưa cho bà T 

50 000 000đ, sau đó bà T tr  cho bà 50 000 000đ ti   mua đất c   thiếu, bà T có mượ  

  i của bà 5 000 000 để đưa cho   g S  Sau khi  hậ  ti    o g th  bà đi v    à kh  g 

tr c tiếp chứ g kiế  việc thỏa thuậ  vay ti   của bà T với   g S  ê  bà kh  g biết 

giữa bà T và ông S có qua  hệ vay ti   hay kh  g  Việc ký hồ sơ chuyể   hượ g 

quy   s  d  g đất có mặt   g Hoà g Tha h T thì bà H kh  g biết  ý do và cũ g 

kh  g thắc mắc t i sao có mặt   g T, bà ch   ghĩ  à bà T giao cho ông S  àm thủ t c 

sa g tê   ê  bà ti  tư  g  àm theo s  ch  dẫ  của   g S. Sau này, bà T ph t hiệ  ra 

ông S kh  g  àm thủ t c sa g tê  cho co  g i bà T, bà T  ói cho bà th  bà mới biết và 

bà có ch  bà T đế   hà   g Hoà g Tha h T để hỏi việc cầm giấy chứ g  hậ  quy   

s  d  g đất và  i  chuộc   i  
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 ạ  b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản đố    ấ , ngườ  làm   ứng ông P ạm An  

T1 trình bày:  

Ô g ch  biết đi ký c c giấy tờ  àm thủ t c sa g tê  đất cho bà T. Ngoài ra, ông 

kh  g biết g  thêm  

T i phiên tòa:  

Đ i diệ  Việ  kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo, t  h    h Dươ g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  v  việc chấp hành pháp luật của Th m phán, Hội đồ g   t 

  , Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tro g qu  tr  h gi i quyết v     từ khi 

th  lý cho đế  trước thời điểm Hội đồ g   t     ghị    là đúng quy đị h của pháp 

luật. Hội đồ g   t    th c hiệ  khai m c phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đ u 

đ m b o đúng pháp luật. V  việc gi i quyết v    : Chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu kh i 

kiệ  của  guyê  đơ    g Vũ Tuấ  S đ i với bị đơ  bà Trầ  Thị Kim T và bà Nguyễ  

Thị Á h Tuyết Nh v  việc “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”   uộc bị đơ  bà Trầ  

Thị Kim T và bà Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh có  ghĩa v   iê  đới tr  cho  guyê  đơ  

Vũ Tuấ  S s  ti    ợ g c  à 40 000 000đ (    mươi triệu đồ g) và  ãi suất ph t si h 

theo quy đị h của ph p  uật (10%/ ăm) kể từ  gày 18/12/2017 đế   gày 04/5/2020  

Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của bị đơ  Trầ  Thị Kim T đ i với  guyê  đơ  

Vũ Tuấ  S   uộc  guyê  đơ  Vũ Tuấ  S ph i tr  cho bị đơ  Trầ  Thị Kim T s  ti   

60 000 000đ (S u mươi triệu đồ g)  Kh  g chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của 

bị đơ  Trầ  Thị Kim T đ i với  guyê  đơ  Vũ Tuấ  S đ i với s  ti   2 500 000đ (Hai 

triệu  ăm trăm  gh   đồ g)  
 

  Ậ   Ị             : 
 

Sau khi nghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ sơ v     được th m tra t i phiê  t a 

và că  cứ vào kết qu  tra h  uậ  t i phiê  t a, Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

V  thủ t c t  t  g: 

  1  V  qua  hệ ph p  uật và th m quy   gi i quyết: Nguyê  đơ  kh i kiệ  yêu 

cầu bị đơ  tr  s  ti   theo  iấy cho mượ  ti   mặt đ   gày 17/01/2017  ê  đây  à 

tra h chấp dâ  s  v  tra h chấp hợp đồ g vay tài s     ị đơ  cư tr  t i huyệ  Ph  

 i o, t  h    h Dươ g và  guyê  đơ  có đơ  kh i kiệ  yêu cầu T a     hâ  dâ  

huyệ  Ph   i o gi i quyết  ê  thuộc th m quy   gi i quyết của T a     hâ  dâ  

huyệ  Ph   i o theo quy đị h t i kho   3 Đi u 26, điểm a kho   1 Đi u 35, điểm a 

kho   1 Đi u 39 của  ộ  uật T  t  g dâ  s   
 
 

 2  V  s  vắ g mặt của của nguyên đơ ,  gười  àm chứ g t i phiê  toà: 

Nguyên đơ ,  gười  àm chứ g Hoà g Tha h T, Hồ A h Th có đơ  đ   ghị   t    

vắ g mặt;  gười  àm chứ g Đoà  Thị H và Ph m A h T1 đã được T a    triệu tập 

hợp  ệ  hư g vắ g mặt  V  vậy, Hội đồ g   t    quyết đị h   t    vắ g mặt bị đơ , 

 gười  àm chứ g theo quy đị h t i kho   1 Đi u 227 của  ộ  uật T  t  g dâ  s   
 

 3  V  thời hiệu kh i kiệ : X t giao dịch vay ti   giữa  guyê  đơ  và bị đơ  

được th c hiệ  th  g qua  iấy cho mượ  ti   mặt đ   gày 17/01/2017. Theo thỏa 

thuậ , thời h   tr   ợ vào  gày 17/12/2017. Ngày 13/3/2018,  guyê  đơ   ộp đơ  

kh i kiệ   à c   thời hiệu theo quy đị h t i Đi u 185 của  ộ  uật T  t  g dâ  s , Đi u 

149 và Đi u 429 của  ộ  uật Dâ  s   

V   ội du g tra h chấp: 
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 [4] V  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ : 

 Theo  ội du g  iấy cho mượ  ti   mặt đ   gày 17/01/2017,  guyê  đơ  cho bị 

đơ  mượ  s  ti   50 000 000đ, kh  g   c đị h  ãi suất, thời h   vay từ  gày 

17/01/2017 đế   gày 17/12/2017  Đế   gày 26/02/2017, bị đơ  đã tr  được 

10 000 000đ  Nay  guyê  đơ  yêu cầu bị đơ  ph i có  ghĩa v   iê  đới tr  s  ti    ợ 

g c 40 000 000đ và ti    ãi theo quy đị h của ph p  uật từ  gày 18/12/2017  X t thấy 

bị đơ  đ u thừa  hậ  chữ ký và chữ viết dưới phầ  bê  mượ  ti   tro g  iấy cho 

mượ  ti   mặt đ   gày 17/01/2017  à của bị đơ ,  guyê  đơ  và bị đơ  đ u   c đị h 

theo  ội du g của giấy mượ  ti   kể trê  th  bị đơ  c    ợ  guyê  đơ  40 000 000đ 

cho  ê  đây  à t  h tiết kh  g ph i chứ g mi h theo quy đị h t i Đi u 92 của  ộ  uật 

T  t  g dâ  s   Dó đó HĐXX có că  cứ để chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  

đơ   

 [5] V  yêu cầu ph   t  của bị đơ  bà T:  

Nguyê  đơ  và bị đơ  đ u thừa  hậ  có s  việc bị đơ   hờ  guyê  đơ   àm c c 

thủ t c sa g tê  giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất cho bị đơ  Nguyễ  Thị Á h 

Tuyết Nh đ i với phầ  đất bị đơ   hậ  chuyể   hượ g của  gười  àm chứ g Đoà  Thị 

H và Ph m A h T1  Nguyê  đơ ,  gười  àm chứ g Hoà g Tha h T đ u   c đị h có s  

việc  guyê  đơ  cù g với   g T và bà H, ông T1 có  ập hợp đồ g chuyể   hượ g 

quy   s  d  g đất  gày 17/01/2017 t i Ủy ban nhân dân xã A để bà H, ông T1 chuyể  

 hượ g quy   s  d  g đất đ i với phầ  đất trước đây mà bà H, ông T1 đã chuyể  

 hượ g cho bị đơ  v  có s  hướ g dẫ  của  guyê  đơ  –  gười được bị đơ   hờ  àm 

c c thủ t c sa g tê  quy   s  d  g đất  Sau khi c c bê  ký hợp đồ g chuyể   hượ g 

quy   s  d  g đất  o g th    g T đưa cho  guyê  đơ  60 000 000đ,   g T trừ đi 1 

th  g ti    ãi  à 3 000 000đ, phí dịch v  cho vay ti   cho   g T  à 3 000 000đ  Như 

vậy th c tế  guyê  đơ   hậ  từ   g T là 54 000 000đ  Sau khi  hậ  ti    o g th  t i 

qu   cà phê Út Loa  thuộc ấp   ấp 7, xã A,  guyê  đơ  đã giao cho bị đơ  s  ti   

50 000 000đ của s  ti   54 000 000đ, ( guyê  đơ  tr  h bày: V  bị đơ  hứa cho 

 guyê  đơ  1 000 000đ và 3 000 000đ  à ti   phí dịch v  vay ti  )  Sau khi bị đơ  biết 

được  guyê  đơ  kh  g  hữ g  àm c c thủ t c sa g tê  quy   s  d  g đất cho bị đơ  

Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh mà c   hướ g dẫ  bà H và ông T1  ập hợp đồ g chuyể  

 hượ g quy   s  d  g đất cho   g T (sau khi  hận chuyể   hượ g quy   s  d  g đất 

thì ông T giữ b   chí h giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất) th  bị đơ  đã tr  cho   g 

T s  ti   62 500 000đ, tro g đó ti   g c  à 60 000 000đ, ti    ãi  à 2 500 000đ,   g T 

tr    i giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g đất cho bị đơ   Ngày 20/3/2017,   g T cùng bà 

H, ông T1 ký hợp đồ g hủy bỏ hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất ký  gày 

17/01/2017 t i Ủy ba   hâ  dâ  xã A. Ngày 22/3/2017, bà H, ông T1 ký hợp đồ g 

chuyể   hượ g quy   s  d  g đất cho con gái bà T  à Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh. 

Nguyê  đơ  và bị đơ  đ u   c đị h  guyê  đơ  có giao cho bị đơ  s  ti   

50 000 000đ  Nguyê  đơ  tr  h bày bị đơ  có  hờ  guyê  đơ  thế chấp giấy chứ g 

 hậ  quy   s  d  g đất đ i với phầ  đất đã  hậ  chuyể   hượ g của bà H, ông T1 

cho ông T với s  ti   60 000 000đ và sau khi trừ đi tất c  c c chi phí th  s  ti    ày 

c     i 50 000 000đ  à s  ti   mà  guyê  đơ  giao cho bị đơ  t i qu   Út Loa   hư g 

kh  g có chứ g cứ chứ g mi h cho phầ  tr  h bày  ày và bị đơ  kh  g thừa  hậ    ị 

đơ  và   g T đ u   c  hậ  bị đơ  có tr  cho   g T 62 500 000đ, tro g đó ti   g c  à 

60 000 000đ ( guyê  đơ  vay của   g T), ti    ãi  à 2 500 000đ để   g T tr    i giấy 

chứ g  hậ  quy   s  d  g đất cho bị đơ , việc bị đơ  tr   ãi 2 500 000đ cho kho   
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ti   60 000 000đ  guyê  đơ  vay của   g T  à thỏa thuậ  của bị đơ  với   g T, 

 guyê  đơ  kh  g biết,  guyê  đơ  kh  g thỏa thuậ  với   g T v  kho    ãi  ày  

X t thấy việc  guyê  đơ  giao cho bị đơ  s  ti   50 000 000đ t i qu   Út Loa  

th c chất  à một phầ  của s  ti   mà  guyê  đơ   hậ  từ   g T sau khi c c bê   ập 

hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất ký  gày 17/01/2017 t i Ủy ba   hâ  dâ  

xã A và bị đơ  ph i tr  cho   g T 60 000 000đ ti   g c để   g T cùng bà H, ông T1 

ký hợp đồ g hủy bỏ hợp đồ g chuyể   hượ g quy   s  d  g đất ký  gày 17/01/2017 

t i Ủy ba   hâ  dâ  xã A và ông T tr    i b   chí h giấy chứ g  hậ  quy   s  d  g 

đất cho bị đơ   Từ  hữ g phâ  tích trê  có că  cứ để chấp  hậ  một phầ  yêu cầu 

ph   t  của bị đơ    

[3] V     phí: Nguyê  đơ , bị đơ  ph i chịu    phí dâ  s  sơ th m theo quy 

đị h ph p  uật    
 

 V  c c  ẽ trê ,  

Q  Ế   Ị  : 

- Că  cứ vào kho   3 Đi u 26, điểm a kho   1 Đi u 35, điểm a kho   1 Đi u 

39, Đi u 92, Đi u 147, Đi u 202, Đi u 227, kho   2 Đi u 229, Đi u 264, 266  ộ  uật 

T  t  g dâ  s ; 

- Các Đi u 281, 285, 290, 292, 468, 471, 474, 476 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 

2005; 

- Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  d  g    

phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ    g Vũ Tuấ  S đ i với 

bị đơ  bà Trầ  Thị Kim T và bà Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh v  việc “Tra h chấp hợp 

đồ g vay tài s  ”. 

 uộc bị đơ  bà Trầ  Thị Kim T và bà Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh có  ghĩa v  

 iê  đới tr  cho  guyê  đơ  ông Vũ Tuấ  S s  ti    ợ g c  à 40 000 000đ (    mươi 

triệu đồ g) và  ãi suất ph t si h theo quy đị h của ph p  uật (10%/ ăm) kể từ  gày 

18/12/2017 đế   gày 06/5/2020 (tươ g ứ g với 28 th  g 18  gày)  à (40 000 000đ 

*10%/12*28) + (40 000 000đ*10%/12*18/30) = 9.533 000đ.  ị đơ  Trầ  Thị Kim T 

và Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh có  ghĩa v   iê  đới tr  cho  guyê  đơ  Vũ Tuấ  S tổ g 

s  ti   49 533 000đ (    mươi chí  triệu  ăm trăm ba mươi ba  gh   đồ g) 

2. Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của bị đơ  Trầ  Thị Kim T đ i với 

 guyê  đơ  Vũ Tuấ  S   uộc  guyê  đơ  Vũ Tuấ  S ph i tr  cho bị đơ  Trầ  Thị 

Kim T s  ti   60 000 000đ (S u mươi triệu đồ g)  

3  Kh  g chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của bị đơ  Trầ  Thị Kim T đ i 

với  guyê  đơ  Vũ Tuấ  S đ i với s  ti   2 500 000đ (Hai triệu  ăm trăm  gh   

đồ g)  

Kể từ  gày b      có hiệu   c ph p  uật,  gười được thi hà h    có đơ  yêu cầu 

thi hà h   ,  ếu  gười ph i thi hà h    chậm tr  s  ti    êu trê  th   gười ph i thi 

hà h    c   ph i tr   ãi đ i với s  ti   chậm tr  tươ g ứ g với thời gia  chậm tr   Lãi 
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suất ph t si h do chậm tr  ti   được   c đị h theo thỏa thuậ  của c c bê   hư g 

kh  g được vượt qu  mức  ãi suất được quy đị h t i kho   1 Đi u 468 của  ộ  uật 

Dâ  s   ăm 2015,  ếu kh  g có thỏa thuậ  th  th c hiệ  theo quy đị h t i kho   2 

Đi u 468 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  

4. V     phí:  

Nguyê  đơ    g Vũ Tuấ  S ph i chịu 3 000 000đ ( a triệu đồ g)    phí dâ  s  

sơ th m, được khấu trừ vào s  ti   1 000 000đ (Một triệu đồ g) t m ứ g    phí đã  ộp 

theo  iê   ai thu ti   t m ứ g    phí s  AA/2016/0007234  gày 20/3/2018 của Chi 

c c Thi hà h    dâ  s  huyệ  Ph   i o, t  h    h Dươ g  Ô g Vũ Tuấ  S c   ph i 

 ộp thêm 2 000 000đ (Hai triệu đồ g). 

 ị đơ  bà Trầ  Thị Kim T và bà Nguyễ  Thị Á h Tuyết Nh  iê  đới chịu 

2.477 000đ (Hai triệu b   trăm b y mươi b y  gh   đồ g)    phí dâ  s  sơ th m  

 ị đơ  bà Trầ  Thị Kim T chịu 300 000đ ( a trăm  gh   đồ g)    phí dâ  s  

sơ th m, được khấu trừ vào s  ti   1 562 000đ (Một triệu  ăm trăm s u mươi hai 

 gh   đồ g) t m ứ g    phí đã  ộp theo  iê   ai thu ti   t m ứ g    phí s  

AA/2016/0007657  gày 10/9/2018 của Chi c c Thi hà h    dâ  s  huyệ  Ph   i o, 

t  h    h Dươ g   à Trầ  Thị Kim T được  hậ    i s  ti   chê h  ệch 1 262 000đ 

(Một triệu hai trăm s u mươi hai  gh   đồ g)  

5. V  quy   kh  g c o:  

Bị đơ ,  gười đ i diệ  theo ủy quy   của bị đơ  có mặt được quy   kh  g c o 

b      tro g thời h   15  gày kể từ  gày tuyê      Nguyê  đơ  vắ g mặt t i phiê  t a 

được quy   kh  g c o b      tro g thời h   15  gày, kể từ  gày  hậ  được b      

hoặc kể từ  gày b      được  iêm yết theo quy đị h của ph p  uật  
 

6. Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h t i Đi u 2 Luật thi hà h    

dâ  s  th   gười thi hà h    dâ  s ,  gười ph i thi hà h    dâ  s  có quy   thỏa thuậ  

thi hà h   , quy   yêu cầu thi hà h   , t   guyệ  thi hà h    hoặc bị cưỡ g chế thi 

hà h    theo quy đị h t i c c Đi u 6,7 và 9 Luật Thi hà h    dâ  s , thời hiệu thi 

hà h    được th c hiệ  theo quy đị h t i Đi u 30 Luật Thi hà h    dâ  s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAND t  h    h Dươ g;                                   

- VKSND huyệ  Ph   i o; 

- Đươ g s ; 

- Lưu hồ sơ, vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

 

 

 g  ễ   ữ  Lâm 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


